Phụ lục VII
MÔN HỌC CHUNG VÀ THỜI LƯỢNG CỦA CÁC MÔN HỌC CHUNG 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
(Kèm theo Thông tư số 55/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên và thời lượng các môn học chung
	TT
	Tên môn học
	Thời lượng (Tín chỉ)

	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1
	Ngoại ngữ
	3 (ba)
	4 (bốn)

	2
	Năng lực số
	2 (hai)
	3 (ba)

	3
	Giáo dục chính trị
	3 (ba)
	5 (năm)

	4
	Pháp luật
	2 (hai)
	3 (ba)

	5
	Giáo dục thể chất
	1 (một)
	2 (hai)

	6
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo



2. Môn học Ngoại ngữ gồm các môn học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức. Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động theo từng giai đoạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lựa chọn ngoại ngữ để xây dựng và ban hành chương trình. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn ngoại ngữ để áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phù hợp yêu cầu thực tiễn; ưu tiên lựa chọn tiếng Anh để thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
3. Chương trình đào tạo một số ngành, nghề liên quan tới ngôn ngữ nước ngoài, máy tính và công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, pháp luật, thể dục, thể thao bảo đảm yêu cầu cần đạt của môn học chung tương ứng thì không phải thực hiện môn học chung đó. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ngành, nghề đào tạo không phải thực hiện môn học chung.
Thời lượng của môn học chung không phải thực hiện được sử dụng để bố trí cho các môn học, mô đun hoặc nội dung học tập khác thuộc phần chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo, bảo đảm mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và tổng thời lượng của chương trình đào tạo.

